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Câu 1 (2 điểm): 
a. Trong ngày, khi nồng độ CO2  trong các khoang khí của lá bị giảm thì khí khổng mở ra. Tại sao?

b. Cây thiếu nguyên tố sắt và magie đều có biểu hiện vàng lá. Quan sát một cây bị vàng lá, làm thế nào để xác định được cây bị thiếu sắt hay thiếu magie?

Câu 2 (2 điểm): 
a. Nêu điểm khác biệt rõ nét nhất về chu trình cố định CO2 trong quang hợp ở thực vật C4 và thực vật CAM?

b. Làm thế nào để xác định một hạt lúa đang nảy mầm và một hạt lúa chưa nảy mầm?  
Câu 3 (2 điểm):
a. Cho một số hạt đậu lấy từ trong kho giống:

- Có thể dùng chất gì để kích thích nảy mầm nhanh và đạt tỉ lệ nảy mầm cao?

- Mô tả thí nghiệm để chứng minh ưu thế đỉnh sinh trưởng của auxin trên các mầm của hạt đậu?

b. Tại sao cây ngày ngắn trồng trong điều kiện ngày dài lại không ra hoa?

Câu 4 (2 điểm): 
a. Hoa của các thực vật thụ phấn nhờ chim thường có đặc điểm gì? 

b. Quan sát một bông hoa đã nở thấy có vòi nhụy vươn dài ra bằng chiều dài của tràng hoa, trong khi nhị lại rất ngắn, các bao phấn còn màu xanh non.

Hãy xác định: Hình thức thụ phấn của loài hoa trên và ưu thế của cấu trúc hoa cũng như của hình thức thụ phấn này.

Câu 5 (2 điểm): 
a. Giải thích tại sao ở thực vật khi cắt bỏ phần ngọn cây rồi chiếu sáng từ một phía ta sẽ không quan sát được rõ hiện tượng hướng sáng nữa?

b. Thiết kế thí nghiệm chứng minh lớp lông trên lá có tác dụng chống lại sự phá hoại của sâu ăn lá.

Câu 6 (2 điểm): 
a. Gan có vai trò gì trong tiêu hóa thức ăn?

b. Một thợ lặn giỏi tối đa cũng chỉ lặn dưới nước 02 đến 03 phút. Nhưng một con Hải cẩu nam cực Welldell có thể lặn sâu 200 – 500m và ở đó 20 phút. Giải thích tại sao có sự khác biệt đó.

Câu 7 (2 điểm).

a. Tại sao khi tim đập nhanh lúc đang hồi hộp, người ta hít thật sâu và thở  ra từ từ lại có tác dụng làm giảm nhịp tim.

b. Những cấu trúc nào trong hệ tuần hoàn giúp máu chảy theo một chiều trong hệ mạch.

Câu 8 (2 điểm):

a. Một người bị tai nạn xe máy phải vào bệnh viện cấp cứu, sau khi tỉnh lại người này vẫn hiểu người khác nói, nhưng không nói được dù không có tổn thương gì ở vùng môi và lưỡi, muốn nói gì phải viết ra giấy. Em hãy giải thích nguyên nhân.

b. Khi dùng que chạm vào đuôi của con đỉa thì nó sẽ phản ứng như thế nào? Giải thích.

Câu 9 (2 điểm):
Tại sao thuốc tránh thai có chứa thành phần Estradiol và progesterol lại có tác dụng tránh thai và uống thuốc tránh thai vẫn có chu kỳ kinh nguyệt?
Câu 10 (2 điểm):
a. Hooc môn testosterol ngoài chức năng kích thích sự phát triển và duy trì các đặc điểm sinh dục thứ sinh còn có tác dụng kích thích sinh trưởng. Hãy chỉ ra những tác dụng này, tác dụng này được biểu hiện ở giai đoạn nào của sự phát triển cá thể.

b. Tại sao trong thành phần nước tiểu của người lại có chứa axit uric? Hiện tượng này có ý nghĩa gì?

                             *************** Hết **************
ĐÁP ÁN:

	Câu
	Đáp án
	Điểm

	1
(2 điểm)
	a. 
- CO2  trong lá giảm, chứng tỏ quang hợp trong các tế bào bảo  vệ  diễn ra mạnh, làm nồng độ CO2  giảm.
- Lượng đường đơn trong TB bảo vệ tăng, dẫn đến áp suất thẩm thấu trong các TB bảo vệ tăng.
- Tế bào bảo vệ tăng hấp thụ H2O từ các TB lân cận.
- Tế bào bảo vệ trương nước, dẫn đến lỗ khí mở ra.
b. 

- Thiếu Mg cây vàng lá do Mg là thành phần cấu trúc của diệp lục, thiếu Mg thì thiếu nguyên liệu tổng hợp diệp lục, cây thiếu diệp lục nên bị vàng lá.
- Thiếu sắt cây cùng có biểu hiện vàng lá do thiếu diệp lục, vì ion sắt là một cofactor của một trong các enzym tổng hợp diệp lục.
- Thiếu Mg biểu hiện vàng ở các lá già, vì Mg di chuyển tự do trong cây được nên sẽ được huy động cho các mô non đang sinh trưởng mạnh.
- Thiếu sắt biểu hiện vàng lá ở các lá non, vì Fe khó di chuyển trong cây, không có hiện tượng ưu tiên huy động cho các mô còn non đang sinh trưởng mạnh.
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	2
(2 điểm)
	a. Điểm khác biệt rõ nét nhất trong chu trình cố định CO2:
- Ở thực vật C4: Giai đoạn đầu cố định CO2 ở tế bào mô giậu, giai đoạn sau tái cố định CO2 ở tế bào bó mạch và đều xảy ra ban ngày.

- Ở thực vật CAM: Giai đoạn đầu cố định CO2 xảy ra ban đêm, giai đoạn sau tái cố định CO2 xảy ra ban ngày và ở một loại tế bào (tế bào mô giậu).

b. - Hạt đang nảy mầm: hô hấp hiếu khí rất mạnh, do đó tinh bột sẽ biến đổi thành đường rồi thành các axit hữu cơ.

- Để xác định hạt lúa đang nảy mầm và hạt lúa chưa nảy mầm, ta nghiền riêng 2 loại hạt trên và nhuộm bột nghiền với iôt sau đó phân biệt màu sau khi nhuộm ở bột nghiền của 2 loại hạt trên.
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	3
(2 điểm)
	a. 

- Sử dụng chất điều hoà sinh trưởng nhóm gibêrêlin.

- Kích thích cho các hạt nảy mầm rồi cắt mầm chính, sau một thời gian ngắn, hai chồi bên sẽ xuất hiện. Vì khi cắt mầm chính auxin không được tổng hợp nên sẽ làm mất ưu thế đỉnh của auxin. 

b. 
- Cây chỉ ra hoa được khi tổng hợp được hoocmôn ra hoa Florigen.

- Thành phần của Florigen gồm Giberelin và antesin.

- Ở cây ngày ngắn giberelin được tổng hợp ở cả điều kiện ngày dài và ngày ngắn, nhưng antesin chỉ được tổng hợp trong điều kiện ngày ngắn.

- Vì vậy trong điều kiện ngày ngắn có đủ thành phần của Florigen cây ngày ngắn mới ra hoa.
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(2 điểm)
	a. 
- Thường màu đỏ hoặc vàng rực.

- Ít mùi vì khứu giác của chim kém phát triển.

- Lượng mật nhiều.

- Tràng hoa thường dính vào nhau tạo nên ống hóa cong phù hợp với mỏ chim.

 b. 

- Thụ phấn chéo vì nhị còn rất non.

- Thụ phấn nhờ côn trùng vì nhị thấp hơn nhụy.

- Cấu trúc hoa như trên tránh được hiện tượng tự thụ phấn.

- Thụ phấn chéo sẽ tạo được nhiều biến dị tổ hợp, tạo sự đa dạng trong loài.
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	5
(2 điểm)
	a. Vì:

-  Auxin được tổng hợp ở đỉnh sinh trưởng thân và cành, sau đó vận chuyển từ ngọn xuống rễ theo trọng lực, nếu cắt ngọn thì ngọn sẽ không tổng hợp được auxin. 

- Mà auxin  có tác dụng sinh lí gây hướng sáng tại ngọn.

- Ở thân các tế bào đã phân hoá tốc độ phân chia kém → sự sinh trưởng 2 phía thân không có sự chênh lệch lớn 

b. 
- Trồng 3 cây thuộc cùng một loài nhưng có mật độ lông trên lá khác nhau cùng thời gian,  vào các chậu nhỏ và chăm sóc sao cho cây sinh trưởng đều nhau.

- Chọn sâu có kích thước tương đương, để sâu đói.

- Sau đó thả số lượng sâu tương đương lên các chậu cây và đặt cây vào các chậu nước để sâu không di chuyển sang cây khác được.

- Sau 24 giờ kiếm tra số lượng lá bị sâu ăn trên các cây, so sánh và rút ra kết luận. 
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(2 điểm)
	a. 
- Sản xuất muối mật có tác dụng trung hòa axit ở các hạt nhũ chấp từ dạ dày chuyển xuống.

- Tạo môi trường trung tính hoặc hơi kiềm cho nhiều enzym của tuyến tụy và tuyến ruột hoạt động.

- Muối mật nhũ hóa lipit thành những giọt nhỏ hơn, tăng sự tiếp xúc của lipit với enzym lipaza.

- Khử độc những chất độc có chứa trong thức ăn và các chất độc khác. Dự trữ đường dưới dạng glicogen sau bữa ăn.

b.     

- Ở người oxi được dự trữ phần lớn trong phổi và máu, chỉ rất ít được dự trữ trong cơ.

- Hải cẩu dự trữ oxi chủ yếu trong máu và cơ, rất ít ở phổi.

- Hải cẩu có lượng máu trong cơ thể rất lớn (thể tích máu gấp đôi cho mỗi kg thể trọng so với người).

- Hải cẩu có tỷ lệ protein myoglobin cao trong cơ của chúng.
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(2 điểm)
	a.
- Khi hít sâu, nồng độ Oxi trong máu tăng, lượng CO2 giảm.

- CO2 giảm sẽ tác động lên hóa thụ quan tại cung động mạch chủ và xoang cảnh. Xung thần kinh gửi lên trung khu điều hòa tim mạch tại hành não.

- Từ hành não xung thần kinh theo dây thần kinh đối giao cảm đến tim làm tim đập chậm và giãn mạch.

b. 

- Van bán nguyệt. 

- Van tổ chim.

- Cấu trúc thành động mạch
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(2 điểm)
	a. 
- Người này bị tổn thương vùng vận động ngôn ngữ ở hồi trán lên của thùy trán, dẫn đến mất khả năng nói.

- Người này vẫn hiểu người khác nói và viết được những điều cần diễn đạt chứng tỏ vùng hiều lời nói và chữ viết ở ranh giới thùy chẩm và thùy thái dương không bị tổn thương.

b. 

- Đuôi rụt lại và ngay lập tức bơi đi chỗ khác.

- Chỉ đuôi rụt lại vì đỉa đã có hệ thần kinh chuồi hạch, nên phản ứng có tính định khu.
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(2 điểm)
	- Tổ hợp estradiol và progesterol có tác dụng âm tính lên vùng dưới đồi, ức chế vùng dưới đồi sản xuất hoocmôn GnRH.
- Không có GnRH thì tuyến yên không tiết hoocmon LH. Mà hoocmon Lh có tác dụng kích thích rụng trứng.

- Không có LH trúng sẽ không rụng. Nên có tác dụng tránh thụ thai khi giao hợp.

- Tổ hợp hoomon trong thuốc tránh thai có tác dụng kích thích niêm mạc tử cung phát triển xốp lên, khi ngừng uống thuốc, lượng hoocmon trong máu giảm, không kích thích  mao mạch nuôi niêm mạc phát triển, nên lớp niêm mạc bong ra tạo chu kỳ kinh nguyệt.
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(2 điểm)
	a. 

- Kích thích tổng hợp protein qua đó làm cơ bắp phát triển.
- Kích thích pháp triển xương qua tăng tổng hợp khung protein của xương và tăng lắng Canxi vào xương.

- Chức năng này được biểu hiện ở giai đoạn dậy thì của người.

b. 

- Trong cấu trúc TB của người, bào quan Peroxixom không có thể đặc hình ống và không có enzym uricaza để thủy phân  axit uric.

- Axit uric được đào thải ra khỏi cơ thể theo đường thận. Nên  thành phần nước tiểu có axit uric.

- Thải axit uric sẽ tiết kiệm được nhiều nước hơn so với thải ure và amoniac
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